
PHỤ LỤC SỐ 01
SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số:               /QĐ-UBND ngày          tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh)

STT

Trung tâm GDNN-GDTX
thành phố Trường TH và THCS Trường Trung học cơ sở Trường Tiểu học Trường Mầm non

Số giao
đầu
năm
2024

Số phải
giảm
trong
năm
2024

Số giao
cuối
năm
2024

Tên trường

Số giao
đầu
năm
2024

Số phải
giảm
trong
năm
2024

Số giao
cuối
năm
2024

Tên trường

Số giao
đầu
năm
2024

Số phải
giảm
trong
năm
2024

Số giao
cuối
năm
2024

Tên trường

Số giao
đầu
năm
2024

Số phải
giảm
trong
năm
2024

Số giao
cuối
năm
2024

Tên trường

Số giao
đầu
năm
2024

Số phải
giảm
trong
năm
2024

Số giao
cuối
năm
2024

1 28 0 28 Tổng số 145 3 142 Tổng số 542 9 533 Tổng số 630 15 615 Tổng số 685 0 685

2 Nhân Huệ 34 1 33 Phả Lại 58 1 57  Phả Lại 73 2 71 Phả Lại 76 0 76

3 Thái học 36 1 35 Cổ Thành 26 0 26 Cổ Thành 29 1 28 Nhân Huệ 17 0 17

4 Hoàng Tân 45 1 44 Văn An 35 1 34 Văn An 38 1 37 Cổ Thành 26 0 26

5 Hoa Thám 30 0 30 Chí Minh 46 1 45 Chí Minh 49 1 48 Văn An 40 0 40

6 Đồng Lạc 24 0 24 Đồng Lạc 29 1 28 Chí Minh 40 0 40

7 Tân Dân 28 1 27 Tân Dân 35 1 34 Đồng Lạc 32 0 32

8 An Lạc 22 0 22  An Lạc 26 1 25 Tân Dân 32 0 32

9 Văn Đức 30 1 29 Văn Đức 39 1 38 Thái Học 22 0 22

10 Sao Đỏ 56 1 55  Sao Đỏ 37 0 37 An Lạc 28 0 28

11 Chu Văn An 48 1 47 Chu Văn An 64 1 63 Văn Đức 38 0 38

12 Hưng Đạo 19 0 19 Hưng Đạo 26 1 25 Sao Đỏ 67 0 67

13 Lê Lợi 29 0 29 Lê Lợi 39 2 37 Hưng Đạo 26 0 26

14 Cộng Hoà 49 1 48 Cộng Hòa 62 2 60 Lê Lợi 44 0 44

15 Hoàng Tiến 27 0 27 Hoàng Tiến 27 0 27 Cộng Hòa 61 0 61

16 Nguyễn Trãi 45 1 44 Bắc An 32 0 32 Hoàng Tân 28 0 28

17 Bến Tắm 25 0 25 Hoàng Tiến 30 0 30

18 Bắc An 32 0 32

19 Bến Tắm 26 0 26

20 Hoa Thám 20 0 20



PHỤ LỤC SỐ 02

SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NGOÀI CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2022/NĐ-CP
TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (ĐƠN VỊ NHÓM 4)

(Ban hành kèm theo Quyết định số:               /QĐ-UBND ngày          tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh)

STT
Trường TH và THCS Trường Trung học cơ sở Trường Tiểu học Trường Mầm non

Tên trường Giáo viên Nhân viên Tên trường Giáo viên Nhân viên Tên trường Giáo viên Nhân viên Tên trường Giáo viên Nhân viên

Tổng số 8 4 Tổng số 4 3 Tổng số 19 16 Tổng số 8 6

1 Nhân Huệ 2 1 An Lạc 1 1  Phả Lại 2 1 Nhân Huệ 2 1

2 Thái học 2 1 Hưng Đạo 1 1 Cổ Thành 1 1 Thái Học 1 1

3 Hoàng Tân 2 1 Lê Lợi 2 1 Văn An 1 1 Văn Đức 2 1

4 Hoa Thám 2 1 Chí Minh 2 2 Hưng Đạo 1 1

5 Đồng Lạc 1 1 Bắc An 1 1

6 Tân Dân 1 1 Hoa Thám 1 1

7  An Lạc 1 1

8 Văn Đức 1 1

9  Sao Đỏ 0 1

10 Chu Văn An 1 1

11 Hưng Đạo 1 1

12 Lê Lợi 2 1

13 Cộng Hòa 2 0

14 Hoàng Tiến 1 1

15 Bắc An 2 1

16 Bến Tắm 0 1
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